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1. Bảo quản vắc xin
2. Bảo quản dung môi
3.Trách nhiệm của người quản lý kho vắc xin



Loại vắc xin Kho chẵn Kho lẻ/Cơ sở tiêm 
chủng

OPV
Rotavin

-15oC đến -25oC
-25oC

+2oC đến + 8oCBCG
Sởi
MR
MMRII

  Bảo quản ở +2oC đến + 8oC 
hoặc

có thể ở -15oC đến -25oC   
Không làm đông băng dung 

môi

Hib dung dịch
VGB
Cúm
DTaP-IPV-Hib-VGB
VNNB, HPV, Rotavirus,
Phế cầu,
Não mô cầu, Thương hàn.

Bảo quản ở nhiệt độ +2oC đến +8oC 
Không được để đông băng vắc xin.

1.Lưu ý khi bảo quản vắc xin



1.1Một số lưu ý khi bảo quản vắc xin



1.2 Các thiết bị theo dõi nhiệt độ bảo quản

      

    Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động, thẻ theo dõi nhiệt độ, nhiệt kế 



    2.Lưu ý khi bảo quản dung môi

❑ Không được để đông băng dung môi.
❑ Dung môi đóng gói cùng với vắc xin phải bảo quản đúng qui định
❑ Dung môi không đóng gói cùng vắc xin có thể bảo quản ngoài DCL
❑ Bảo đảm dung môi có cùng nhiệt độ với vắc xin trước khi sử dụng.  
❑  Dung môi của vắc xin nào chỉ được sử dụng cho vắc xin đó.
❑  Sử dụng vắc xin và dung môi của cùng nhà sản xuất.

 



         3.Số lô và hạn sử dụng vắc xin

❑  





4.Trách nhiệm của người quản lý kho vắc xin
❑Chức năng:

❑ Bảo quản đúng cách từng loại vắc xin, dung môi.
❑ Bảo dưỡng thiết bị dây chuyền lạnh

 

❑ Nhiệm vụ:
❖Hàng ngày kiểm tra nhiệt độ bảo quản vắc xin ngày 2 lần: sáng (lúc 

đến) và chiều (trước khi về), 7 ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ và 
ngày lễ), ghi vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ (lưu lại ít nhất 5 năm).

❑ Nhiệm vụ hàng tuần
✔ Kiểm tra, sắp xếp vắc xin ngăn 

nắp trong dây chuyền lạnh cho có 
khoảng cách để khí lạnh lưu 
thông.

✔ Kiểm tra tủ lạnh/tủ đá, nếu băng 
tuyết bám ở dàn lạnh hoặc thành 
tủ dày hơn 0,5cm thì tiến hành xả 
đá/băng

❑ Nhiệm vụ hàng tháng
✔ Làm sạch nắp hay cửa tủ với 

nước xà phòng pha loãng.
✔ Làm sạch khoang máy nén và bộ 

phận tản nhiệt của tủ lạnh.
✔ Nên xả đá/băng một tháng một 

lần hoặc khi băng tuyết bám dày 
hơn 0,5cm.

❖  Hàng tuần
✔ Kiểm kê số lượng vắc xin tồn kho, lập biên bản tự kiểm kê
✔ Kiểm tra, cảm quan vắc xin để sớm phát hiện sự cố vắc xin 

(vắc xin bị ướt, mất nhãn, bị ẩm mốc,…)
✔ Vệ sinh toàn kho

 



5.Nguyên tắc sắp xếp vắc xin trong buồng lạnh/tủ lạnh

❑ Sắp xếp theo nguyên tắc FEFO-FIFO (vắc xin và dung môi).
❑ Sắp xếp các hộp vắc xin có khoảng cách cho khí lạnh lưu thông, chú ý những vắc xin dễ 

bị hỏng bởi đông băng
❑ Tránh tiếp xúc trực tiếp với vách/nền buồng lạnh
❑ Tất cả các vắc xin được ghi nhãn rõ ràng
❑  Không để thuốc,bệnh phẩm thực phẩm và đồ uống trong tủ lạnh bảo quản vắc xin.
❑ Không  để vắc xin đã hết hạn sử dụng, vắc xin phải huỷ bỏ và vắc xin đã pha hồi chỉnh 

sau buổi tiêm chủng trong tủ lạnh
❑ Không mở cửa tủ lạnh thường xuyên
❑ Cần có bảng danh mục vắc xin dán bên ngoài buồng lạnh





6.Biệt trữ vắc xin

Khi nào cần biệt trữ vắc xin?
  - Vắc xin hết hạn sử dụng, vắc xin nghi ngờ về chất lượng(cảm quan vắc xin 

không còn tốt), nhìn thấy lọ vắc xin bị ẩm mốc, bao bì nhãn tem bị ướt,…)
⇒ Biệt trữ vắc xin chờ xử lý
  -Vắc xin sau xử lý không tiếp tục được sử dụng => biệt trữ vắc xin chờ hủy



7.Nghiệm pháp lắc 
❑ Bước 1: Chuẩn bị mẫu, lấy một lọ vắc xin 

cùng số lô với vắc xin cần kiểm tra, làm 
đông băng (ít nhất 10 tiếng ở -10°C) và sau 
đó làm tan ở nhiệt độ thường. Lọ này là 
mẫu chứng để kiểm tra. Đánh dấu lọ này.

❑ Bước 2: Chọn mẫu thử: Lấy lọ (hoặc các 
lọ) vắc xin từ cùng một lô nghi ngờ. Đây sẽ 
là mẫu thử. 

❑ Bước 3: Lắc lọ chứng và lọ mẫu: Cầm lọ 
chứng và lọ mẫu trong cùng một tay và lắc 
mạnh/khoảng 10 -15 giây. 

❑ Bước 4: Để yên một chỗ: Để 2 lọ vắc xin 
một chỗ trên bàn và không di chuyển 
chúng. 

❑ Bước 5: So sánh các lọ: Xem cả 2 lọ dưới 
ánh đèn để so sánh tốc độ lắng cặn. 

❑ Lọ thử lắng cặn chậm hơn lọ chứng🡪 
không bị đông băng và sử dụng được. 

❑ Nếu tỷ lệ lắng cặn là như nhau, lọ vắc xin 
mẫu thử có thể đã bị đông băng và không.  

https://healthvietnam.vn/thu-vien/tai-li
eu-tieng-viet/y-hoc-du-phong/huong-d

an-bao-quan-vac-xin



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



9.Một số hình ảnh tham khảo về kho lạnh



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


